
STT
Số hiệu 

GCN
Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn

Số CCHN 

dược
Ngày cấp

Cơ quan 

cấp Chứng 

chỉ

Loại hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hiệu lực 

GPP

Hiệu lực 

GCN 

ĐKKDD

1 0074
Quầy thuốc số

52

thôn Lạc Nghiệp 1, xã

Cà Ná, huyện Thuận

Nam, tỉnh Ninh Thuận

Phan Thị 

Kim Ngân

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

2025.0004/CC

HN-D-SYT-

NT

09/01/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

2 0020
Quầy thuốc số

31- Hữu Nội

thôn Lạc Nghiệp 2, xã

Cà Ná, huyện Thuận

Nam, tỉnh Ninh Thuận

Hà Hữu Nội
Dược sĩ trung 

cấp

461/NT-

CCHND
28/02/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

3 0071
Quầy thuốc số

31

thôn Lạc Tân 1, xã

Phước Diêm, huyện

Thuận Nam, tỉnh Ninh

Thuận

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

2025.0003/CC

HN-D-SYT-

NT

09/01/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

(Đính kèm Quyết định số 172/QĐ-SYT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC  
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4 0174
Quầy thuốc

Kim Thoang

thôn Hiếu Thiện , xã

Phước Ninh, huyện

Thuận Nam, tỉnh Ninh

Thuận

Sử Ngọc Thị 

Kim Thoang

Cao đẳng 

nghề kỹ thuật 

dược

3053/CCHN-D-

SYT-NT
04/09/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

5 0159
Quầy thuốc

Bác sĩ Trường

Khu phố 3, thị trấn

Phước Dân, huyện Ninh

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Hạnh

Dược sĩ trung 

cấp

2803/CCHN-D-

SYT-NT
16/08/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

6 0135
Quầy thuốc

Thái Tuyến

Khu phố 1, thị trấn

Phước Dân, huyện Ninh

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Lê Thị Kim 

Tuyến

Dược sĩ trung 

cấp

2542/NT-

CCHND
04/08/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

7 0545
Quầy thuốc

Hạnh Phúc 

thôn Long Bình 2, xã

An Hải, huyện Ninh

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Võ Thị 

Phương 

Quyên

Dược sĩ cao 

đẳng kỹ thuật 

dược

2021.0084/CC

HN-D-SYT-

NT

11/11/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

2



8 0119

Quầy thuốc Số

49

thôn Gò Sạn, xã Bắc

Phong, huyện Thuận

Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Tường Vinh

Dược sĩ trung 

cấp

2708/CCHN-D-

SYT-NT
08/08/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

9 0126
Quầy thuốc Số

54

thôn Lương Cách, xã

Hộ Hải, huyện Ninh

Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Tường Viên

Dược sĩ trung 

cấp

2708/CCHN-D-

SYT-NT
08/08/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

10 0123
Quầy thuốc Số

3

thôn Đá Bắn, xã Hộ

Hải, huyện Ninh Hải,

tỉnh Ninh Thuận

Bùi Thị Thu 

Hường

Dược sĩ trung 

cấp

1318/NT-

CCHND
22/05/2013

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

11 0695
Quầy thuốc

Khang Trang

thôn Cà Đú, xã Thành

Hải, thành phố Phan

Rang - Tháp Chàm, tỉnh

Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Loan Trang

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

2022.0067/CC

HN-D-SYT-

NT

16/08/2022
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

3



12 0696
Quầy thuốc 

Thanh Nhàn

thôn Phương Cựu 3, xã 

Phương Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận

Lê Như 

Hoàng Phiên

Dược sĩ cao 

đẳng

2333/CCHN-D-

SYT-KH
13/09/2024

Sở Y tế 

Khánh Hòa

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

13 0115
Quầy thuốc Số 

26

thôn Khánh Nhơn 1, xã 

Nhơn Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận

Võ Thị Thâu

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

2025.0007/CC

HN-D-SYT-

NT

22/01/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

14 0075
Quầy thuốc Số 

32

Chợ Dư Khánh, thị trấn 

Khánh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Văn 

Khánh

Cao đẳng 

danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dược

2025.0001/CC

HN-D-SYT-

NT

03/01/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
kể từ ngày 

cấp

15 0001
Nhà thuốc 

Minh Hương

44B Lê Lợi, phường 

Kinh Dinh, thành phố 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trần Mạnh 

Duy

Dược sĩ đại 

học

186/CCHN-D-

SYT-NT
15/01/2019

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

4



16 0145
Quầy thuốc Số 

40

Khu phố 7, thị trấn Tân 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

Tỉnh Ninh Thuận

Trịnh Thị Tú 

Uyên

Dược sĩ trung 

cấp

2904/CCHN-D-

SYT-NT
31/07/2019

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

17 0018
Quầy thuốc 

Hoài Linh

Khu phố 6, thị trấn Tân 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Hữu 

Lộc

Dược sĩ trung 

cấp

2472/NT-

CCHND
10/09/2013

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm -

18 0697
Quầy thuốc

Minh Phúc

93A Anh Dũng, thị trấn 

Tân Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Hồng Thắm

Dược sĩ trung 

cấp

2874/CCHN-D-

SYT-NT
20/08/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

19 0544

Nhà thuốc

Phòng khám

đa khoa Trí

Đức

Quốc lộ 27, thôn Thạch 

Hà, xã Quảng Sơn, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Trần Nguyên 

Vĩ

Dược sĩ đại 

học

2021.0088/CC

HN-D-SYT-

NT

15/11/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

5



20 0698
Quầy thuốc

Tam Nga

thôn Phú Nhuận, xã

Phước Thuận, huyện

Ninh Phước, tỉnh Ninh

Thuận

Lê Thị Ngọc 

Trâm

Dược sĩ cao 

đẳng kỹ thuật 

dược

2021.0041/CC

HN-D-SYT-

NT

26/04/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc 

không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, 

tiền chất; thuốc độc và thuốc 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp
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